
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

*** 

 

Số: 24/QĐ-HSV Tiền Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, năm học 2020 - 2021 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

 

- Căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định Số 76-QĐ/TWHSV ngày 13/8/2020 của Ban Chấp hành 

Trung ương hội Sinh viên Việt Nam về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thư 

ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại 

học Tiền Giang Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023; 

- Căn cứ đề nghị của BCH các liên chi hội sinh viên trực thuộc; 

- Xét đề nghị của Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Công nhận 142 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường 

và 02 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2020 - 

2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam 

Trường Đại học Tiền Giang cho 142 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp 

trường và 02 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 

2020 - 2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang, 

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang, các cá nhân có 

tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quân 
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*** 

 

 

DANH SÁCH 

Tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành  

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang 

-------------------- 

Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HSV ngày 29/10/2021 của  

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang 

 

I. TẬP THỂ: 

 

STT Tên đơn vị Trực thuộc Liên chi hội 

1 ĐH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 20 Khoa SP&KHCB 

2 ĐH CNKT XÂY DỰNG 18 Khoa KTCN 

 

II. CÁ NHÂN: 

 

STT Họ và tên Lớp MSSV SĐT 

1 Đặng Hoàng Huynh  ĐH Văn học 19 019144004 0704815241 

2 Nguyễn Tấn Tuấn  ĐH Văn hóa học 20 020151002 0818048197 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng  ĐH Văn hóa học 20 020151003 0944524197 

4 Đỗ Thị Thùy Dung  ĐH Tài chính - Ngân hàng 19  019148028 0852794330 

5 Nguyễn Hà Phương ĐH Tài chính - Ngân hàng 19 019148001 0786988215 

6 Phạm Thị Kim Hiền ĐH Tài chính - Ngân hàng 19 019148041 0358147090 

7 Ngô Duy Luân ĐH Tài chính - Ngân hàng 18 018148028 0945508946 

8 Nguyễn Nhựt Minh ĐH Tài chính - Ngân hàng 18 018148057 0832313781 

9 Đặng Minh Tâm ĐH SP Toán 20 120121007 0779726573 

10 Huỳnh Ngọc Bảo Ân ĐH SP Toán 20 120121011 0355370132 

11 Nguyễn Thụy Cẩm Tâm ĐH SP Toán 20 120121028 0369890562 

12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ĐH SP Toán 20 120121042 0818647038 

13 Trần Hữu Khải ĐH SP Toán 20 120121005 0356564230 

14 Nguyễn Phương Uyên ĐH SP Toán 20 120121001 0365035048 

15 Nguyễn Quang Huy ĐH SP Ngữ văn 20 120122036 0337500275 



16 Huỳnh Ngọc Tâm ĐH SP Ngữ văn 20 120122004 0703364801 

17 Nguyễn Hữu Bằng  ĐH SP Ngữ văn 20 120122033 0797238914 

18 Nguyễn Thuý Duy  ĐH SP Ngữ văn 20 120122010 0818353906 

19 Quách Đại Dũng  ĐH Quản trị kinh doanh 20C 020115110 0982516659 

20 Lê Trường Giang ĐH Quản trị kinh doanh 20A 020115041 0328203461 

21 Nguyễn Hồng Ngọc ĐH Quản trị kinh doanh 20A 020115020 0706630257 

22 Võ Ngọc Tuấn ĐH Quản trị kinh doanh 19C 019115151 0932799608 

23 Nguyễn Thị Thu Hương  ĐH Quản trị kinh doanh 19C 019115114 0338663069 

24 Phan Kim Hương ĐH Quản trị kinh doanh 19C 019115106 0794246336 

25 Lê Minh Anh ĐH Quản trị kinh doanh 19B 019115082 0767226506 

26 Võ Ngọc Minh Nhi ĐH Quản trị kinh doanh 19A 019115024 0389334410 

27 Đoàn Thị Thúy Nhiên ĐH Quản trị kinh doanh 18B 018115067 0333271938 

28 Phan Thị Mỹ Hạnh ĐH Quản trị kinh doanh 18A 018115006 0336342855 

29 Nguyễn Thị Ngọc Trầm  ĐH Nuôi trồng thủy sản 20 020124001 0375448791 

30 Trần Minh Trí ĐH Nuôi trồng thủy sản 18 018124015 0369915723 

31 Ngô Trần Mộng Tuyền ĐH Nuôi trồng thủy sản 18 018124021 0815741525 

32 Trương Nam Phúc ĐH Luật 20B 020154081 0375869672 

33 Lê Thị Bích Trâm ĐH Luật 20A 020154005 0564981452 

34 Lê Bảo Nguyên DH Luật 20A 020154044 0582845546 

35 Phạm Kim Ngân ĐH Luật 19A 019154006 0976433693 

36 Nguyễn Thị Minh Nhật ĐH Luật 19A 019154005 0368449478 

37 Cao Thúy Diệu ĐH Kinh tế 19 019150018 0395900746 

38 Đào Thiết Tân ĐH Kinh tế 19 019150013 0839110559 

39 Nguyễn Thị Diễm ĐH Kinh tế 18 018150034 0396418946 

40 Đỗ Thị Hương  ĐH Kinh tế 18 018150025 0963965821 

41 Nguyễn Minh Thái ĐH Khoa học cây trồng 19 019141017 0367672974 

42 Mai Khắc Bá ĐH Khoa học cây trồng 18 018141023 0364068560 

43 Châu Huệ Mẫn  ĐH Kế toán 20A 020102050 0827822770 

44 Đoàn Thị Mỹ Duyên ĐH Kế toán 19C 019102111 0336069166 

45 Nguyễn Thị Kim Ngân ĐH Kế toán 19C 019102153 0794288510 



46 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ĐH Kế toán 18B 018102160 0837759630 

47 Lê Tấn Phát ĐH Kế toán 18B 018102089 0769362748 

48 Bùi Thị Trúc Giang ĐH Kế toán 18B 018102081 0939148637 

49 Đặng Ngọc Minh Châu ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125005 0932928148 

50 Dương Thị Hoàng Oanh ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125008 0817014779 

51 Trần Văn Diễn ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125004 0337967356 

52 Đinh Trần Phương Duyên ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125015 0346408141 

53 Nguyễn Thị Tuyết Linh ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125012 0974462287 

54 Nguyễn Ngọc Hương ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125025 0355633108 

55 Nguyễn Ngọc Như Ý ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125064 0374027982 

56 Tô Thị Kiều Hoa ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125024 0819537344 

57 Trương Thị Mỹ Duyên ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125049 0382878374 

58 Ngô Khả Hân ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125014 0828018875 

59 Nguyễn Hồng Thắm ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125013 0826138758 

60 Phan Thị Diễm Trân ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125065 0888050967 

61 Trần Thị Ngọc Hân ĐH Giáo dục tiểu học 20 120125047 0843029002 

62 Lê Văn Nhân  ĐH Du lịch 20 020152065 0818444082 

63 Nguyễn Huỳnh Duy Khang ĐH Du lịch 19A 019152001 0336048899 

64 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH Du lịch 19A 019152045 0345993641 

65 Nguyễn Đoàn Thảo Ngân ĐH Công nghệ thực phẩm 19A 019103005 0941478254 

66 Võ Trung Tính ĐH Công nghệ thực phẩm 18 018103007 0388891559 

67 Nguyễn Trương Công Chánh ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103088 0383172414 

68 Lê Quang Huy  ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103119 0396001369 

69 Nguyễn Thị Thanh Thủy ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103113 0387719758 

70 Lâm Nguyễn Anh Thư ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103127 0828371567 

71 Huỳnh Hoa Hạ  ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103106 0345468997 

72 Trần Thị Phương Ngân ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103111 0941053046 

73 Lê Ngọc Xuân An  ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103129 0939164544 

74 Nguyễn Minh Trí ĐH Công nghệ thực phẩm 17B 017103081 0907116321 

75 Võ Thị Ngọc Thảo  ĐH Công nghệ thực phẩm 17A 017103004 0342159914 



76 Nguyễn Thanh Thảo ĐH Công nghệ thực phẩm 17A 017103065 0564026286 

77 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  ĐH Công nghệ thực phẩm 17A 017103025 0367938940 

78 Đoàn Thị Mộng Dung  ĐH Công nghệ thực phẩm 17A 017103026 0779856091 

79 Thái Thành Trung ĐH Công nghệ thông tin 20B 020101090 0587189838 

80 Võ Thị Lệ Hà ĐH Công nghệ thông tin 20A 020101010 0377372870 

81 Nguyễn Thị Diễm Trinh ĐH Công nghệ thông tin 20A 020101009 0357571200 

82 Trần Hoài Phong ĐH Công nghệ thông tin 20A 020101005 0336198521 

83 Nguyễn Thị Như Ngọc ĐH Công nghệ sinh học 18 018142014 0988611370 

84 Nguyễn Thu Hương  ĐH Công nghệ sinh học 18 018142001 0354709331 

85 Nguyễn Hoàng Quân  ĐH Công nghệ sinh học 18 018142004 0376259232 

86 Ngô Hồng Tuyết Nhi ĐH CNKT Xây dựng 20 020109014 0327451760 

87 Lê Minh Hiếu ĐH CNKT Xây dựng 20 020109012 0706316368 

88 Huỳnh Trị An ĐH CNKT Xây dựng 19 019109018 0343870971 

89 Ngô Hoàng Sang ĐH CNKT Xây dựng 18 018109009 0378804825 

90 Lê Xuân Nhi ĐH CNKT Xây dựng 18 018109047 0869344626 

91 Nguyễn Khắc Thịnh ĐH CNKT Xây dựng 18 018109036 0383448926 

92 Trần Thanh Tuấn ĐH CNKT Xây dựng 18 018109049 0924270944 

93 Võ Thị Kim Tuyền ĐH CNKT Xây dựng 18 018109042 0915160748 

94 Trần Hoàng Khải ĐH CNKT Xây dựng 18 018109040 0968327346 

95 Nguyễn Hồng Kha  ĐH CNKT Xây dựng 17 017109025 0827211127 

96 Trần Trường Giang ĐH CNKT ĐK và TĐH 17 017147005 0375736590 

97 Nguyễn Thanh Duy ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147020 0963601053 

98 Phan Kim Thơ ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147019 0338226851 

99 Mai Chí Thọ ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147021 0365489456 

100 Trần Vũ Vân Phúc ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147018 0795948637 

101 Phạm Đức Vinh ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147001 0944454831 

102 Châu Minh Thuận ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147024 0337473656 

103 Phạm Duy Khánh ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147007 0397924275 

104 Phạm Lê Duy Hoàng ĐH CNKT ĐK & TĐH 18 018147008 0334537354 

105 Trần Huế Nam ĐH CNKT Cơ khí 18 018137066 0383882481 



106 Nguyễn Ngọc Trí ĐH CNKT Cơ khí 18 018147068 0949315291 

107 Nguyễn Tấn Phát ĐH CNKT Cơ khí 18 018137086 0866541499 

108 Võ Văn Lực ĐH CNKT Cơ khí 18 018137089 0786989196 

109 Hồ Văn Quốc ĐH CNKT Cơ khí 18 018137063 0764670967 

110 Nguyễn Ngọc Giàu ĐH CNKT Cơ điện tử 20 020146004 0965411450 

111 Nguyễn Thị Kim Ngân ĐH CNKT Cơ điện tử 17 017146022 0982538984 

112 Nguyễn Thị Ngọc Yến CĐ Giáo dục mầm non 20C 120319127 0896662801 

113 Huỳnh Lê Phương Dung CĐ Giáo dục mầm non 20B  120319087 0868172520 

114 Trần Thanh Trúc CĐ Giáo dục mầm non 20B 120319079 0787841889 

115 Lê Thị Mỹ Phước  CĐ Giáo dục mầm non 20B 120319090 0377497240 

116 Trương Tuyết Nhung CĐ Giáo dục mầm non 20B 120319089 0368871280 

117 Võ Thị Mỹ Huyền CĐ Giáo dục mầm non 20B 120319082 0855627522 

118 Võ Thị Bạch Huệ CĐ Giáo dục mầm non 20B 120319052 0849663677 

119 Lê Thị Ngọc Ngân CĐ Giáo dục mầm non 20A 120319007 0967505561 

120 Lê Thị Thu Dung CĐ Giáo dục mầm non 20A 120319001 0364572784 

121 Hồ Thị Thanh Ngân CĐ Giáo dục mầm non 19C  119319129 0822614895 

122 Trương Thị Kim Ngân CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319144 0356360235 

123 Nguyễn Thị Ngọc Ân  CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319139 0523377437 

124 Võ Thị Kiều Oanh CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319157 0355970196 

125 Lê Thị Như Ý CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319178 0777804473 

126 Phòng Hạnh Mai Phương  CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319138 0852799689 

127 Bùi Thị Ngọc Hân CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319175 0332093715 

128 Mai Thị Tuyết Mọng CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319159 0989961361 

129 Nguyễn Thị Cẩm Tiên CĐ Giáo dục mầm non 19C 119319133 0348406227 

130 Huỳnh Thị Kim Ngọc CĐ Giáo dục mầm non 19A 119319029 0984859323 

131 Đỗ Thị Tuyết Trinh CĐ Giáo dục mầm non 19A 119319043 0327317483 

132 Nguyễn Ngọc Phương Duyên CĐ Giáo dục mầm non 18B 118319091 0889271494 

133 Lê Thị Diểm My CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319004 0352066732 

134 Nguyễn Thị Mỹ Hoa  CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319070 0932990601 

135 Hồ Lý Thanh Trúc  CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319066 0827705139 



136 Nguyễn Ngọc Kiều Tiên  CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319053 0833914992 

137 Trần Thị Tố Uyên CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319048 0911418218 

138 Hồ Huỳnh Linh Chi CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319034 0866760778 

139 Nguyễn Ngọc Thùy Dương  CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319001 0328060995 

140 Phạm Thị Tuyết Nhi CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319040 0827629881 

141 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CĐ Giáo dục mầm non 18A 118319009 0925247606 

142 Phạm Thị Trúc Giang CĐ Công nghệ May 19  019309003 0347531735 

 

Danh sách có 02 (hai) tập thể và 142 (một trăm bốn mươi hai) cá nhân./. 


